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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày      tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết quả giải Cầu lông Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên

Lần thứ X năm 2026

Giải Cầu lông trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên 
lần thứ X năm 2026, được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 04/8/2026, tại Nhà Thi đấu 
Thể dục thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hưng Yên, 
với sự tham gia của 278 vận động viên của 19 đơn vị gồm: Bộ chỉ huy Quân sự 
tỉnh, Công an tỉnh và 17 cụm xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Giải đã được tổ 
chức thành công tốt đẹp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả giải, 
cụ thể như sau:

ĐÔI NAM TỪ 15 TUỔI TRỞ XUỐNG
Đỗ Hữu Tài Cụm XIHuy chương vàng Lê Gia Hưng Cụm trưởng: phường Trần Hưng Đạo
Vũ Lê Hoàng Cụm XVIHuy chương bạc Chử Minh Tiền Cụm trưởng: Xã Hưng Hà
Nguyễn Xuân Hùng Cụm VHuy chương đồng Trịnh Khang An Cụm trưởng: Phường Phố Hiến
Nguyễn Nhật Nam Cụm XVIIIHuy chương đồng Nguyễn Minh Đức Cụm trưởng: Xã Vũ Thư

ĐÔI NAM TỪ 16 ĐẾN 20 TUỔI
Nguyễn Duy Hưng Cụm XIHuy chương vàng Bùi Hải Long Cụm trưởng: phường Trần Hưng Đạo
Đỗ Minh Đăng Cụm VIHuy chương bạc Lê Ngọc Châu Cụm trưởng: Xã Như Quỳnh
Bùi Tiến Khang Cụm XVIHuy chương đồng Nguyễn Quang Huy Cụm trưởng: Xã Hưng Hà
Nguyễn Hoàng Tân Cụm IIIHuy chương đồng Bùi Tiến Dũng Cụm trưởng: Xã Yên Mỹ

ĐÔI NAM TỪ 21 ĐẾN 25 TUỔI
Nguyễn Bá ThắngHuy chương vàng Lê Minh Thái

Công an tỉnh



Nguyễn Văn Hùng Cụm XVIIIHuy chương bạc Nguyễn Đức Mạnh Cụm trưởng: Xã Vũ Thư
Trịnh Thông Thảo Cụm VIIIHuy chương đồng Trịnh Trung Hiếu Cụm trưởng: Xã Lương Bằng
Nguyễn Văn Huy Cụm IVHuy chương đồng Nguyễn Việt Trường Cụm trưởng: Phường Mỹ Hào

ĐÔI NAM TỪ 26 ĐẾN 30 TUỔI
Trương Tú Dương Cụm XVIIHuy chương vàng Tô Minh Quang Cụm trưởng: Xã Kiến Xương
Nguyễn Quốc Phú Cụm IVHuy chương bạc Nguyễn Tuấn Anh Cụm trưởng: Phường Mỹ Hào

ĐÔI NAM TỪ 31 ĐẾN 35 TUỔI
Quách Văn Hinh Cụm IIIHuy chương vàng Nguyễn Văn Linh Cụm trưởng: Xã Yên Mỹ
Nguyễn Hữu Linh Cụm XVHuy chương bạc Đỗ Mạnh Dũng Cụm trưởng: Xã Đông Hưng
Hồ Trọng Đức Cụm XIIHuy chương đồng Vũ Tuấn Anh Cụm trưởng: Xã Thái Thuỵ
Nguyễn Công ThànhHuy chương đồng Nguyễn Minh Vũ Công an tỉnh

ĐÔI NAM TỪ 36 ĐẾN 40 TUỔI
Đỗ Xuân Hải Cụm XIIHuy chương vàng Phan Anh Tuấn Cụm trưởng: Xã Thái Thuỵ
Vũ Xuân NamHuy chương bạc Nguyễn Đăng Tuynh Công an tỉnh

Trịnh Hoàng TrungHuy chương đồng Đoàn Văn Hưng BCH QS tỉnh

Nguyễn Đạt Anh Cụm XIVHuy chương đồng Nguyễn Văn Tuân Cụm trưởng: Xã Quỳnh Phụ
ĐÔI NAM TỪ 41 ĐẾN 45 TUỔI

Nguyễn Văn Hải Cụm XIVHuy chương vàng Hoàng Mạnh Hùng Cụm trưởng: Xã Quỳnh Phụ
Đỗ Quang Học Cụm XIIHuy chương bạc Hoàng Hữu Hiến Cụm trưởng: Xã Thái Thuỵ
Nguyễn Hữu QuangHuy chương đồng Đào Trọng Tâm BCH QS tỉnh

Quách Ngọc HoàngHuy chương đồng Nguyễn Trọng Hệ Công an tỉnh

ĐÔI NAM TỪ 46 ĐẾN 50 TUỔI
Đào Trung Kiên Cụm VIIIHuy chương vàng Vũ Quang Thuận Cụm trưởng: Xã Lương Bằng



Nguyễn Hữu Huy Cụm XIVHuy chương bạc Vũ Đức Mậu Cụm trưởng: Xã Quỳnh Phụ
Phạm Văn ThàHuy chương đồng Trương Văn Hưng Công an tỉnh

ĐÔI NAM TỪ 51 ĐẾN 55 TUỔI
Phạm Thành Đạt Cụm XIIIHuy chương vàng Tô Xuân Nghiêm Cụm trưởng: Xã Tiền Hải
Bùi Đức Tiến Cụm XIHuy chương bạc Bùi Đức Thọ Cụm trưởng: phường Trần Hưng Đạo
Đào Việt Nam Cụm XVHuy chương đồng Trần Văn Toản Cụm trưởng: Xã Đông Hưng

ĐÔI NAM TỪ 56 ĐẾN 60 TUỔI
Trần Duy Huy Cụm XIHuy chương vàng Lương Minh Lân Cụm trưởng: phường Trần Hưng Đạo
Nguyễn Bá Thượng Cụm XIVHuy chương bạc Nguyễn Đức Hải Cụm trưởng: Xã Quỳnh Phụ

ĐÔI NỮ TỪ 15 TUỔI TRỞ XUỐNG
Vũ Diệu Anh Cụm XIVHuy chương vàng Nguyễn Hà Vy Cụm trưởng: Xã Quỳnh Phụ
Trần Phương Thảo Cụm XIHuy chương bạc Trần Đỗ Bảo Nhi Cụm trưởng: phường Trần Hưng Đạo
Tạ Nguyễn Khánh Linh Cụm XVHuy chương đồng Phạm Ngọc Hà Anh Cụm trưởng: Xã Đông Hưng
Nguyễn Thị Hà Linh Cụm III

Huy chương đồng Nguyễn Hoàng Bảo 
Ngọc Cụm trưởng: Xã Yên Mỹ

ĐÔI NỮ TỪ 16 ĐẾN 20 TUỔI
Đinh Thị Thu Huyền Cụm VIIHuy chương vàng Vũ Thư Cụm trưởng: Xã Ân Thi
Bùi Thu Uyên Cụm XVHuy chương bạc Vũ Hoàng Ngọc Diệp Cụm trưởng: Xã Đông Hưng
Lưu Thu Thảo Cụm VHuy chương đồng Nguyễn Ánh Ngọc Cụm trưởng: Phường Phố Hiến
Trần Yến Nhi Cụm XIHuy chương đồng Đỗ Ngân Hà Cụm trưởng: phường Trần Hưng Đạo

ĐÔI NỮ TỪ 26 ĐẾN 30 TUỔI
Đỗ Thị Hoài Cụm IIIHuy chương vàng Hoàng Thuỳ Dương Cụm trưởng: Xã Yên Mỹ
Hà Kiều Trinh Cụm VHuy chương bạc Nguyễn Thị Mai Anh Cụm trưởng: Phường Phố Hiến



ĐÔI NỮ TỪ 36 ĐẾN 40 TUỔI
Kiều Huyền Trang Cụm IVHuy chương vàng Nguyễn Thị Trang Cụm trưởng: Phường Mỹ Hào
Nguyễn Huyền Trang Cụm XVHuy chương bạc Hoàng Thị Lan Phương Cụm trưởng: Xã Đông Hưng
Đào Thị Ngọc Huyền Cụm VIIIHuy chương đồng Phạm Thị Hương Cụm trưởng: Xã Lương Bằng

ĐÔI NỮ TỪ 41 ĐẾN 45 TUỔI
Phạm Thị Thảo Cụm XVHuy chương vàng Bùi Thị Min Cụm trưởng: Xã Đông Hưng
Phan Xuân Trang Cụm XIHuy chương bạc Phạm Thị Quy Cụm trưởng: phường Trần Hưng Đạo
Trần Thị Kim Dung Cụm VHuy chương đồng Lê Thị Hằng Cụm trưởng: Phường Phố Hiến

ĐÔI NAM NỮ TỪ 15 TUỔI TRỞ XUỐNG
Ngô Anh Đức Cụm XVHuy chương vàng Vũ Ngọc Bảo Trâm Cụm trưởng: Xã Đông Hưng
Lê Minh Huy Cụm IIIHuy chương bạc Hoàng Thu Hà Cụm trưởng: Xã Yên Mỹ
Nguyễn Tiến Dũng Cụm VHuy chương đồng Nguyễn Lê An Khánh Cụm trưởng: Phường Phố Hiến
Trần Danh Hùng Cụm XIVHuy chương đồng Lê Quỳnh Anh Cụm trưởng: Xã Quỳnh Phụ

ĐÔI NAM NỮ TỪ 16 ĐẾN 20 TUỔI
Nguyễn Vỹ An Cụm XIHuy chương vàng Nguyễn Hà Anh Cụm trưởng: phường Trần Hưng Đạo
Nguyễn Phúc Khang Cụm VIIIHuy chương bạc Phạm Thị Phương Linh Cụm trưởng: Xã Lương Bằng
Phạm Mạnh Hùng Cụm XVIIIHuy chương đồng Nguyễn Thị Như Quỳnh Cụm trưởng: Xã Vũ Thư
Hoàng Trung Hải Cụm VHuy chương đồng Trần Lưu Kiều Anh Cụm trưởng: Phường Phố Hiến

ĐÔI NAM NỮ TỪ 21 ĐẾN 25 TUỔI
Bùi Minh ĐứcHuy chương vàng Đỗ Thị Hoài Anh Công an tỉnh

Bùi Đức Hiếu Cụm XIHuy chương bạc Mai Thị Hồng Tho Cụm trưởng: phường Trần Hưng Đạo
Nguyễn Huy Hoàng Cụm VHuy chương đồng Lê Thị Phương Thanh Cụm trưởng: Phường Phố Hiến
Đào Quốc Anh Cụm IIIHuy chương đồng Nguyễn Thị Lan Anh Cụm trưởng: Xã Yên Mỹ



ĐÔI NAM NỮ TỪ 31 ĐẾN 35 TUỔI
Nguyễn Duy Dương Cụm XIVHuy chương 

vàng Lê Thị Yến Cụm trưởng: Xã Quỳnh Phụ
Vũ LuânHuy chương bạc Lê Tuyết Mai Công an tỉnh

Nguyễn Duy Anh Cụm VHuy chương 
đồng Lê Thị Ngọc Yến Cụm trưởng: Phường Phố Hiến
ĐÔI NAM NỮ TỪ 36 ĐẾN 40 TUỔI

Mạc Văn Trọng Cụm IIIHuy chương 
vàng Trần Thị Hay Cụm trưởng: Xã Yên Mỹ

Nguyễn Quang Hưng Cụm XVHuy chương bạc Hoàng Thị Thanh Loan Cụm trưởng: Xã Đông Hưng
Phạm Anh Khoa Cụm IHuy chương 

đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc Cụm trưởng: Xã Văn Giang
Trịnh Công Minh Cụm XIIHuy chương 

đồng Trần Thị Thanh Thuỷ Cụm trưởng: Xã Thái Thuỵ
ĐÔI NAM NỮ TỪ 41 ĐẾN 45 TUỔI

Bùi Minh Bôn Cụm XIIHuy chương 
vàng Tô Thị Thắm Cụm trưởng: Xã Thái Thuỵ

Nguyễn Đình Tuất Cụm XIHuy chương bạc Vũ Thị Hạnh Cụm trưởng:phường Trần HưngĐạo
Phạm Văn Huynh Cụm VIIIHuy chương 

đồng Đỗ Thị Huệ Cụm trưởng: Xã Lương Bằng
Nguyễn Văn Dũng Cụm XVHuy chương 

đồng Đặng Thị Lan Cụm trưởng: Xã Đông Hưng

TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG GIẢI CẦU LÔNG (ĐH TDTT LẦN THỨ X)

Thứ 
hạng Đơn vị HCV HCB HCĐ TỔNG

1 Cụm XI (Phường Trần Hưng Đạo) 4 5 1 10
2 Cụm XIV (Xã Quỳnh Phụ) 3 2 2 7
3 Cụm III (Xã Yên Mỹ) 3 1 3 7
4 Cụm XV (Xã Đông Hưng) 2 4 3 9
5 Công an tỉnh 2 2 3 7
6 Cụm XII (Xã Thái Thụy) 2 1 2 5
7 Cụm VIII (Xã Lương Bằng) 1 1 3 5
8 Cụm IV (Phường Mỹ Hào) 1 1 1 3
9 Cụm VII (Xã Ân Thi) 1   1
10 Cụm XIII (Xã Tiền Hải) 1   1



11 Cụm XVII (Xã Kiến Xương) 1   1
12 Cụm V (Phường Phố Hiến)  1 7 8
13 Cụm XVIII (Xã Vũ Thư)  1 2 3
14 Cụm XVI (Xã Hưng Hà)  1 1 2
15 Cụm VI (Xã Như Quỳnh)  1  1
16 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh   2 2
17 Cụm I (Xã Văn Giang)   1 1
18 Cụm IX (Xã Hoàng Hoa Thám)    0
19 Cụm II (Xã Khoái Châu)    0

Tổng cộng 21 21 31 73

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Giám đốc Sở;
- Các Phó GĐ Sở;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
- Công an tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Phòng Quản lý TDTT; 
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thiệp
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